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1 B102A Trương Ngọc Hiếu 16/10/2003 Đăk Lăk 21211OT2303 CD21OT15 CDCQ2021

2 B102A Vũ Ngọc Hiếu 19/02/2004 Lâm Đồng 22211OT3527 CD22OT21 CDCQ2022

3 B102A Lê Hữu Hiểu 20/02/2003 Hà Tĩnh 21211CD2513 CD21CD1 CDCQ2021

4 B102A Phạm Ngọc Hoa 17/06/2002 TP. HCM 20211QT4899 CD20QT6 CDCQ2020

5 B102A Võ Xuân Hoài 09/09/2003 Phú Yên 21211DD1354 CD21DD1 CDCQ2021

6 B102A Lại Đức Hoàn 02/09/2005 Nam Định 23211OT1890 CD23OT7 CDCQ2023

7 B102A Đặng Ngọc Hoàng 12/02/2004 Phú Yên 22211OT1615 CD22OT6 CDCQ2022

8 B102A Dương Văn Hoàng 13/11/2003 Đồng Nai 21211CT1546 CD21CT1 CDCQ2021

9 B102A Võ Huy Hoàng 09/05/2003 Phú Yên 21211OT1736 CD21OT2 CDCQ2021

10 B102A Mai Xuân Hội 12/03/2004 Bình Thuận 22211OT2287 CD22OT10 CDCQ2022

11 B102A Phạm Văn Hùng 26/05/2003 TP. HCM 21211OT3529 CD21OT15 CDCQ2021

12 B102A Lê Khắc Hưng 29/04/2003 Phú Yên 21211TT4648 CD21TT9 CDCQ2021

13 B102A Nguyễn Minh Hương 26/05/2003 TP. HCM 21211NH5207 CD21NH1 CDCQ2021

14 B102A Nguyễn Quang Hữu 16/02/2002 Lâm Đồng 20211OT3963 CD20OT7 CDCQ2020

15 B102A Trịnh Quốc Huy 14/02/2003 Thanh Hóa 22211TC0312 CD22TC1 CDCQ2022

16 B102A Huỳnh Ngọc Minh Huy 05/06/2004 Ninh Thuận 22211OT1818 CD22OT6 CDCQ2022

17 B102A Phạm Tiến Huy 02/02/2002 Bình Định 21211OT0071 CD21OT4 CDCQ2021

18 B102A Lương Gia Huy 01/09/2002 Nghệ An 19211LH4659 CD19LH3 CDCQ2019

19 B102A Văn Khang Huy 02/05/2003 Bình Định 21211OT2326 CD21OT11 CDCQ2021

20 B102A Nguyễn Mạnh Quang Huy 10/09/2003 BR-VT 21211OT0923 CD21OT5 CDCQ2021

21 B102A Võ Ngọc Huy 04/11/2003 Bình Định 21211OT3276 CD21OT7 CDCQ2021

22 B102A Đinh Nguyễn Gia Huy 21/01/2003 Lâm Đồng 21211OT4181 CD21OT15 CDCQ2021

23 B102A Mai Xuân Huynh 13/01/1999 BR-VT 19211TT2049 CD19TT3 CDCQ2019

24 B102A Thái Trần Nhựt Khải 03/03/2003 Long An 21211LH2173 CD21LH1 CDCQ2021

25 B102A Nguyễn Nhựt Minh Khang 04/09/2004 Tây Ninh 22211OT2242 CD22OT18 CDCQ2022

NGÀY THI 29/06/2024

PHÒNG B102A - GIỜ THI: 18H00

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

THI TIẾNG ANH (KHÔNG CHUYÊN)



STT
PHÒNG

THI
HỌ TÊN LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH MÃ SỐ SV MÃ LỚP KHÓA

26 B102A Lý Kim Khanh 30/07/2004 Sóc Trăng 22211DN0962 CD22DN1 CDCQ2022

27 B102A Nguyễn Chí Khanh 10/10/2004 Đồng Tháp 22211CK4953 CD22CK3 CDCQ2022

28 B102A Phạm Minh Khánh 12/08/2001 An Giang 22211DT0207 CD22DT1 CDCQ2022

29 B102A Trần Quang Khiêm 24/12/2004 Bình Định 22211CK3430 CD22CK3 CDCQ2022

30 B102A Cao An Khiêm 22/11/1997 Bình Thuận 20211DH3195 CD20DH3 CDCQ2020

31 B102A Lê Đăng Khoa 04/06/2003 Quảng Bình 22211DN0575 CD22DN1 CDCQ2022

32 B102A Nguyễn Đức Khôi 05/03/2003 Bình Thuận 21211TM1276 CD21TM2 CDCQ2021

33 B102A Lê Thị Trần Khương 31/01/2002 Quảng Ngãi 20211KT2624 CD20KT2 CDCQ2020

34 B102A Nguyễn Mậu An Khương 01/05/2002 Bình Thuận 20211TT2510 CD20TT5 CDCQ2020

35 B102A Nguyễn Đắc Kiên 07/03/2003 Đồng Nai 21211TT4399 CD21TT8 CDCQ2021

36 B102A Nguyễn Lê Anh Kiệt 06/10/2003 TP. HCM 21211TM3431 CD21TM1 CDCQ2021

37 B102A Trương Thị Oanh Kiều 09/10/2002 Bình Phước 20211NH2804 CD20NH1 CDCQ2020

38 B102A Lê Thị Phượng Kim 13/07/2004 Đồng Tháp 22211LG4114 CD22LG2 CDCQ2022

39 B102A Nguyễn Minh Kỳ 02/03/2002 Đồng Nai 20211TM4383 CD20TM1 CDCQ2020

40 B102A Nguyễn Văn Lâm 10/08/2004 Khánh Hòa 22211CK3299 CD22CK3 CDCQ2022

41 B102A Lưu Phúc Lâm 12/11/2003 Bình Định 21211OT1676 CD21OT2 CDCQ2021

42 B102A Hồ Thành Lãm 13/07/2002 Tây Ninh 20211DH2485 CD20DH3 CDCQ2020

43 B102A Nguyễn Thị Nhật Lan 20/04/2003 Sóc Trăng 21211NH2367 CD21NH1 CDCQ2021

44 B102A Đồng Văn Lành 20/12/1994 Bình Định 22222KT0019 CDLT22KT1 CDLT2022

45 B102A Nguyễn Thị Mỹ Linh 16/07/1998 Gia Lai 20211LH0088 CD20LH1 CDCQ2020

46 B102A Nguyễn Hoàng Tuấn Linh 30/12/2003 Đồng Nai 21211LH0911 CD21LH1 CDCQ2021

47 B102A Lương Văn Lộc 03/08/2004 Bình Phước 22211OT0707 CD22OT19 CDCQ2022

48 B102A Trần Quang Lộc 27/06/2003 Lâm Đồng 21211OT1891 CD21OT15 CDCQ2021


